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MÃ MÔN : OB 251 Học kỳ : 3
Thời gian : 09h30 - 27/12/2012 Lần thi : 1

A P Q L M F
5% 5% 5% 15% 15% 55% SỐ CHỮ

1 172417641 Hoàng Quỳnh Anh OB 251 A K17DLK1 8 8 8.7 7.5 5.8 6.9 7.0 Bảy

2 172417644 Nguyễn Như Yên Chi OB 251 A K17DLK1 9 9 8.7 7.5 6.3 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín

3 172528496 Nguyễn Trường Đại OB 251 A K17QNH1 10 10 8.3 7.5 7 7.4 7.7 Bảy Phẩy Bảy

4 172327993 Hà Thị Minh Diệu OB 251 A K17KDN4 9 9 8.5 8 7.3 7 7.5 Bảy Phẩy Năm

5 172528506 Nguyễn Thị Xuân Diệu OB 251 A K17QNH2 10 10 5 7.5 5.9 5.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba

6 172327995 Hoàng Thị Mỹ Dung OB 251 A K17KDN4 10 10 7.8 7 7.5 6.4 7.1 Bảy Phẩy Một

7 172528513 Phạm Thuỳ Dung OB 251 A K17QNH1 10 10 9.1 7 8.6 7.9 8.1 Tám Phẩy Một

8 172528516 Nguyễn Thị Thuỳ Dương OB 251 A K17QNH2 10 10 9.3 8.5 7.5 6.8 7.6 BảyPhẩy Sáu

9 172327998 Đoàn Thị Duyên OB 251 A K17KDN2 8.5 8.5 6.3 7 6.7 6.8 7.0 Bảy

10 172528518 Đỗ Thị Mỹ Duyên OB 251 A K17QNH2 10 10 8 7.5 8.4 6.8 7.5 Bảy Phẩy Năm

11 172528520 Nguyễn Thị Giang OB 251 A K17QNH1 10 10 9.3 7 8.2 9.2 8.8 Tám  Phẩy Tám

12 172528525 Nguyễn Thị Hà OB 251 A K17QNH2 9 9 8.3 7.5 7.5 8.3 8.1 Tám Phẩy Một

13 162324819 Nguyễn Thị Thu Hằng OB 251 A K17KDN3 0 0 0 0 0 V 0.0 Không

14 172328000 Nguyễn Minh Hằng OB 251 A K17KDN4 8 8 8.3 8 7.7 7.1 7.5 Bảy Phẩy Năm

15 172328001 Nguyễn Thị Thanh Hằng OB 251 A K17KDN2 9.5 8 5.5 8.5 6.2 6.7 7.0 Bảy

16 172328004 Nguyễn Thị Hậu OB 251 A K17KDN2 10 7 8 7.5 8.6 5.9 6.9 Sáu Phẩy Chín

17 162354002 Lê Thị Thu Hiền OB 251 A K17QTC 8 6 5 8 5.8 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba

18 172528536 Phạm Tuấn Hoàng OB 251 A K17QNH1 9 9 5.4 7.5 5.9 5.9 6.4 Sáu Phẩy Bốn

19 172528537 Nguyễn Đình Hoàng OB 251 A K17QNH2 6 6 7.8 6.5 7.4 6.2 6.5 Sáu Phẩy Năm

20 172328015 Huỳnh Thị Thiên Hương OB 251 A K17KDN4 10 10 8.4 8 8.9 6.4 7.5 Bảy Phẩy Năm

21 172528542 Vũ Thị Lan Hương OB 251 A K17QNH2 10 10 7.8 7.5 8.4 8.1 8.2 Tám Phẩy Hai

22 172528546 Nguyễn Trần Phương Huyền OB 251 A K17QNH2 10 10 9.1 8 7.7 9.3 8.9 Tám Phẩy Chín

23 172348353 Lê Hữu Hoàng Khoa OB 251 A K17QTC1 10 10 7.8 7.5 6.3 7.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn

24 172328022 Nguyễn Thị Lài OB 251 A K17KDN2 8 8 6 8.5 6.6 4.8 6.0 Sáu

25 172328023 Lê Thị Kim Lan OB 251 A K17KDN3 9.5 9.5 8.5 8 7.7 7.4 7.8 Bảy  Phẩy Tám

26 172528552 Lý Hương Lan OB 251 A K17QNH2 7 7 8 7.5 3.5 6.8 6.5 Sáu Phẩy Năm

27 172328028 Nguyễn Đỗ Khánh Linh OB 251 A K17KDN2 10 10 8.3 7.5 6.6 5.2 6.4 Sáu Phẩy Bốn

28 172328029 Trần Thị Kiều Linh OB 251 A K17KDN3 9 9 8.5 7.5 8.4 6.1 7.1 Bảy Phẩy Một

29 172328931 Nguyễn Thị Diệu Linh OB 251 A K17KDN2 10 10 8 7.5 8.4 7.1 7.7 Bảy Phẩy Bảy

30 172528556 Huỳnh Ngọc Linh OB 251 A K17QNH3 7 7 8 7 7 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín

31 172328033 Phạm Thị Dịu Ly OB 251 A K17KDN4 10 10 7.8 7 8.4 7.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy

32 172328034 Lê Phạm Trúc Ly OB 251 A K17KDN2 8.5 8.5 8 6.5 5.8 6.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám

33 172528567 Huỳnh Viên Mãn OB 251 A K17QNH1 10 10 7.8 7.5 7 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn

34 172328037 Nguyễn Thị Khánh Minh OB 251 A K17KDN4 10 10 8.5 8 8.4 8.1 8.3 Tám Phẩy Ba

35 172328038 Trần Thị Phương Minh OB 251 A K17KDN4 8 8 7.6 8 8.2 7.2 7.6 BảyPhẩy Sáu
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36 172317875 Hoàng Tuấn Nam OB 251 A K17KKT3 0 0 0 0 0 V 0.0 Không

37 172526955 Hà Hoài Nam OB 251 A K17PSU_QNH2 2 2 0 2 0 V 0.0 Không

38 172328044 Lê Thị Nga OB 251 A K17KDN3 7 7 7.6 4 7.1 7.1 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

39 172328934 Nguyễn Thị Thanh Ngần OB 251 A K17KDN3 9.5 9.5 8 7.5 8.2 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

40 172328049 Huỳnh Trương Như Ngọc OB 251 A K17KDN2 8 8 7.8 6.5 6.7 7.3 7.2 Bảy Phẩy Hai

41 172328053 Nguyễn Thị Nhàn OB 251 A K17KDN3 9 9 8.3 7.5 7.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một

42 172328058 Hoàng Yến Nhi OB 251 A K17KDN2 10 10 7.8 7.5 8.6 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy

43 172328930 Nguyễn Thị Nhi OB 251 A K17KDN2 9 9 8.5 8.5 8 4.9 6.5 Sáu Phẩy Năm

44 172328060 Nguyễn Thị Nhớ OB 251 A K17KDN4 10 10 7.1 8 8.2 6.3 7.3 Bảy Phẩy Ba

45 172328061 Nguyễn Thị Quỳnh Như OB 251 A K17KDN2 9 9 8.7 7.5 8.1 5.8 6.9 Sáu Phẩy Chín

46 172528588 Đỗ Thị Nhuần OB 251 A K17QNH2 10 10 9 9 8.4 7.3 8.1 Tám Phẩy Một

47 172328063 Đoàn Thị Hồng Nhung OB 251 A K17KDN1 9 9 6.6 7.5 5.4 6.4 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

48 172328068 Nguyễn Thị Kim Nhung OB 251 A K17KDN3 10 10 8.3 7.5 7.3 6.2 7.0 Bảy

49 172317788 Trần Thị Kiều Oanh OB 251 A K17KKT1 7 7 7 5.5 6.7 6.2 6.3 Sáu  Phẩy Ba

50 172328070 Châu Đoàn Kiều Oanh OB 251 A K17KDN2 8.5 8.5 8.9 8.5 9.3 5.4 6.9 Sáu Phẩy Chín

51 172528589 Hoàng Thị Kiều Oanh OB 251 A K17QNH1 9 9 8.7 7 8.2 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám

52 172328072 Võ Thị Phước OB 251 A K17KDN1 9 9 8.3 8 6.1 5.6 6.5 Sáu Phẩy Năm

53 172528604 Vũ Ngọc Phương OB 251 A K17QNH2 10 10 8.5 9 6.6 6.2 7.2 Bảy Phẩy Hai

54 172528606 Lê Thị Hoài Phương OB 251 A K17QNH4 9 9 8.5 8.5 6.3 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

55 172328079 Lê Hồng Nhật Quyên OB 251 A K17KDN4 8.5 8.5 7.6 7 8.2 6.6 7.1 Bảy Phẩy Một

56 172328086 Phạm Thị Hồng Sương OB 251 A K17KDN3 9 9 8.3 8 7.3 6.3 7.1 Bảy Phẩy Một

57 172328087 Dương Thảo Sương OB 251 A K17KDN4 7 7 7.4 4 6.8 5.6 5.8 Năm Phẩy Tám

58 172528616 Nguyễn Thị Thảo Sương OB 251 A K17QNH2 10 10 9.6 9 8.6 8.7 8.9 Tám Phẩy Chín

59 172328088 Lê Thị Thanh Tâm OB 251 A K17KDN2 6 6 7 5.5 7.2 6.3 6.3 Sáu  Phẩy Ba

60 172328093 Phạm Việt Thắng OB 251 A K17KDN1 9.5 9.5 6.1 5.5 7.9 6.1 6.6 Sáu Phẩy Sáu

61 172328095 Hoàng Thị Thu Thanh OB 251 A K17KDN3 10 10 8.7 7.5 5.9 6.4 7.0 Bảy

62 172528625 Lê Hồ Ngọc Thanh OB 251 A K17QNH2 10 10 9.1 7 8 8.6 8.4 Tám Phẩy Bốn

63 172528626 Huỳnh Thị Yên Thanh OB 251 A K17QNH2 10 10 8 7.5 8.6 7.9 8.2 Tám Phẩy Hai

64 172328097 Lê Thị Phương Thảo OB 251 A K17KDN2 9 9 7.6 7.5 7 6.3 6.9 Sáu Phẩy Chín

65 172328100 Phan Vũ Diệu Thảo OB 251 A K17KDN2 9 9 7.6 7.5 6.3 5.2 6.2 Sáu  Phẩy Hai

66 172528636 Nguyễn Thị Thu Thảo OB 251 A K17QNH1 9 9 8.7 7 5.7 4.5 5.7 Năm Phẩy Bảy

67 162413948 Lê Tiểu Thư OB 251 A K17DLK1 9.5 9.5 8.9 7.5 7.2 7.4 7.7 Bảy Phẩy Bảy

68 172328104 Ngô Minh Thuận OB 251 A K17KDN3 9 9 5 5 7.5 5.6 6.1 Sáu  Phẩy Một

69 172528657 Lê Thị Ngọc Thúy OB 251 A K17QNH4 10 10 8.9 8.5 8.4 8.2 8.5 Tám Phẩy Năm

70 172328115 Phan Thị Mỹ Tiền OB 251 A K17KDN4 10 10 8.1 8 8.4 6.3 7.3 Bảy Phẩy Ba
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71 172328116 Hoàng Trần Đức Toàn OB 251 A K17KDN3 8 8 8.5 5.5 6.8 6.2 6.5 Sáu Phẩy Năm

72 162324939 Phạm Thị Huyền Trang OB 251 A K17KDN2 10 10 8.5 7.5 7.6 7.4 7.8 Bảy  Phẩy Tám

73 172528665 Nguyễn Thị Trang OB 251 A K17QNH3 10 10 7.6 8 6.2 6.6 7.1 Bảy Phẩy Một

74 172338239 Phạm Thị Lệ Trinh OB 251 A K17QTH2 9 9 6.7 7.5 7 5.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn

75 172528674 Bùi Việt Trinh OB 251 A K17QNH3 10 10 8 7.5 7.9 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

76 172528683 Hoàng Thanh Tùng OB 251 A K17QNH2 9 9 8.3 9 9.1 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm

77 172328128 Nguyễn Thị Tuyết OB 251 A K17KDN3 9 9 8.5 5.5 8 6.8 7.1 Bảy Phẩy Một

78 172528685 Nguyễn Thị Thục Uyên OB 251 A K17QNH2 8 8 8.7 9 7.6 6.7 7.4 Bảy Phẩy Bốn

79 172528686 Trần Thị Phương Uyên OB 251 A K17QNH3 8 8 8 8 6.1 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

80 172528687 Phan Thị Hạ Uyên OB 251 A K17QNH3 10 10 8.3 8.5 5.8 6.4 7.1 Bảy Phẩy Một

81 172327980 Trần Thị Thùy Vân OB 251 A K17KDN2 10 10 7.8 7.5 6.8 6.4 7.1 Bảy Phẩy Một

82 172529039 Nguyễn Thị Thanh Vân OB 251 A K17QNH4 8.5 8.5 9.1 8.5 6.4 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một

83 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi OB 251 A K17KDN2 10 7 8 7.5 8.9 7.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy

84 172528689 Hồ Tấn Vũ OB 251 A K17QNH1 10 10 5.9 7.5 5.2 5.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai

85 172338258 Võ Thị Vui OB 251 A K17QTH2 10 8 7 7.5 5.9 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy

86 172528698 Trần Thị Hồng Vy OB 251 A K17QNH2 8.5 8.5 9.1 9 5.5 7.4 7.6 BảyPhẩy Sáu

87 172528699 Huỳnh Thị Tường Vy OB 251 A K17QNH1 0 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

88 172528483 Nguyễn Thị Duy Xuyên OB 251 A K17QNH2 10 10 8.9 9 8 7.3 8.0 Tám

89 172528701 Nguyễn Như Ý OB 251 A K17QNH3 10 10 8.5 8 7.5 5.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám

90 172328140 Nguyễn Thị Hải Yến OB 251 A K17KDN4 9 9 8.3 8 6.1 4.1 5.7 Năm Phẩy Bảy

91 172327982 Huỳnh Quốc Anh OB 251 B K17KDN4 6 6 6.5 6 5.5 4.1 4.9 Bốn Phẩy Chín

92 172327983 Hà Lê Vân Anh OB 251 B K17KDN2 9 9 7 9 7.3 7.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy

93 172327984 Lê Quang Tuấn Anh OB 251 B K17KDN4 10 10 7.8 7 7.3 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai

94 172327985 Hoàng Thị Ánh OB 251 B K17KDN1 7.5 7.5 5 7.5 5.4 6.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

95 172327986 Võ Thị Ánh OB 251 B K17KDN2 9.5 9.5 8.9 7.5 7.2 6.2 7.0 Bảy

96 172327988 Hoàng Thị Mỹ Châu OB 251 B K17KDN4 9 9 7.2 7.5 7.7 7.2 7.5 Bảy Phẩy Năm

97 172327989 Phạm Thị Chi OB 251 B K17KDN4 9 9 5 7.5 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín

98 152112424 Lê Trần Huy Chương OB 251 B K17QTH3 9 9 7.1 7.5 6.3 5.6 6.4 Sáu Phẩy Bốn

99 172327991 Hà Thị Cúc OB 251 B K17KDN1 10 10 7.6 7.5 7.7 6.9 7.5 Bảy Phẩy Năm

100 172327992 Võ Thị Ngọc Diễm OB 251 B K17KDN2 9 9 7.8 7.5 6.8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba

101 172327996 Huỳnh Thị Thuỳ Dương OB 251 B K17KDN3 10 10 8.2 6.5 6.8 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy

102 172327997 Phan Thanh Dương OB 251 B K17KDN1 9 9 8 8 6.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một

103 172416889 Hồ Thị Giang OB 251 B K17KDN2 8.5 8.5 9.6 10 8.7 8.1 8.6 Tám Phẩy Sáu

104 172328003 Ngô Ngọc Hạnh OB 251 B K17KDN1 9 9 8 7.5 5.2 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

105 172328005 Bùi Thị Thu Hiền OB 251 B K17KDN4 9 9 7.3 7.5 7.8 7.4 7.6 BảyPhẩy Sáu
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106 172328006 Lê Văn Minh Hiếu OB 251 B K17KDN4 4 4 0 5 0 V 0.0 Không

107 172328007 Nguyễn Duy Hiếu OB 251 B K17KDN4 0 0 0 0 0 V 0.0 Không

108 172528532 Phạm Bùi Duy Hiếu OB 251 B K17QNH2 8 8 7.9 7.5 7.8 7.7 7.7 Bảy Phẩy Bảy

109 172328008 Huỳnh Thị Hoa OB 251 B K17KDN3 10 10 7.3 7.5 6.3 8.1 7.9 Bảy Phẩy Chín

110 172328010 Nguyễn Quốc Hòa OB 251 B K17KDN2 8 8 8.9 9 7.3 7.9 8.0 Tám

111 162347428 Châu Thị Hoài OB 251 B K17QTH2 0 0 0 0 0 6.5 3.6 Ba  Phẩy Sáu

112 172328013 Nguyễn Thị Huế OB 251 B K17KDN2 8.5 8.5 8 10 7 7.4 7.9 Bảy Phẩy Chín

113 172329030 Võ Thị Diễm Hương OB 251 B K17KDN1 9.5 9.5 7.3 7 7.3 7.7 7.7 Bảy Phẩy Bảy

114 172328016 Nguyễn Phú Huy OB 251 B K17KDN4 3 3 0 5 7.1 5.6 5.2 Năm Phẩy Hai

115 172328017 Phạm Thị Ngọc Huyền OB 251 B K17KDN4 10 10 8.7 9 7.6 7.9 8.3 Tám Phẩy Ba

116 172328018 Nguyễn Thị Huyền OB 251 B K17KDN1 9 9 8.2 7 7.9 7.7 7.8 Bảy  Phẩy Tám

117 172328933 Đào Thị Lệ Huyền OB 251 B K17KDN1 10 10 8.4 7.5 6.6 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

118 172328019 Đỗ Thế Khang OB 251 B K17KDN2 9 9 9.8 7.5 8.2 6.7 7.4 Bảy Phẩy Bốn

119 172328020 Nguyễn Thị Kiều OB 251 B K17KDN3 10 10 8.2 7.5 8.5 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn

120 172328021 Lê Thị Kiều OB 251 B K17KDN1 8 8 8.2 9 8.7 7.7 8.1 Tám Phẩy Một

121 172328024 Hồ Thị Lành OB 251 B K17KDN4 10 10 8.4 8.5 7.1 6.6 7.4 Bảy Phẩy Bốn

122 172328025 Lê Văn Nguyên Liêm OB 251 B K17KDN4 9 9 6 7 9.1 7.2 7.6 BảyPhẩy Sáu

123 172328030 Bùi Thị Linh OB 251 B K17KDN1 7 7 5 6 5.7 7 6.6 Sáu Phẩy Sáu

124 172526946 Nguyễn Thị Mỹ Linh OB 251 B K17PSU_QNH2 3 3 0 5 5.4 4.5 4.3 Bốn Phẩy Ba

125 172328031 Nguyễn Thị Ái Loan OB 251 B K17KDN2 10 10 9.5 9 8.8 8.2 8.7 Tám Phẩy Bảy

126 172328035 Nguyễn Thị Minh Lý OB 251 B K17KDN3 7 7 8.4 7.5 6.1 7 7.0 Bảy

127 172328036 Lê Thị Lý OB 251 B K17KDN1 10 10 9.1 9 8.1 7.6 8.2 Tám Phẩy Hai

128 172328039 Nguyễn Thị Như Na OB 251 B K17KDN4 10 10 8.2 9 8.1 9 8.9 Tám Phẩy Chín

129 172328040 Huỳnh Thị Ly Na OB 251 B K17KDN2 10 10 8.4 8 7.9 6.1 7.2 Bảy Phẩy Hai

130 172328043 Lê Thị Năm OB 251 B K17KDN2 9.5 9.5 9.5 9 9.1 8.8 9.0 Chín

131 172328045 Trần Thị Hồng Nga OB 251 B K17KDN1 10 10 9.1 9 8.9 9 9.1 Chín Phẩy Một

132 172328046 Hoàng Thị Phương Nga OB 251 B K17KDN4 0 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

133 172328048 Trương Bảo Ngọc OB 251 B K17KDN1 8 8 8.7 9 7.9 7.4 7.8 Bảy  Phẩy Tám

134 172328054 Trần Thị Thanh Nhàn OB 251 B K17KDN1 10 10 7.6 7 6.6 7 7.3 Bảy Phẩy Ba

135 172328055 Võ Thị Nhàn OB 251 B K17KDN2 5.5 5.5 8.2 7 6.1 8.5 7.6 BảyPhẩy Sáu

136 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi OB 251 B K17KDN1 9 9 8.2 9 6.5 5.6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

137 172328059 Hoàng Thảo Nhi OB 251 B K17KDN3 9 9 8.7 9 7.6 7.4 7.9 Bảy Phẩy Chín

138 162326549 Hồ Thị Nhung OB 251 B K17KDN1 8 8 5 7.5 5.2 7.8 7.2 Bảy Phẩy Hai

139 172328065 Nguyễn Thị Nhung OB 251 B K17KDN4 10 10 8.4 8.5 8 8.4 8.5 Tám Phẩy Năm

140 172328066 Nguyễn Thị Hồng Nhung OB 251 B K17KDN1 10 10 8.4 7.5 6.8 7.9 7.9 Bảy Phẩy Chín
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141 172328067 Nguyễn Thị Thùy Nhung OB 251 B K17KDN2 0 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

142 172328073 Nguyễn Thị Xuân Phương OB 251 B K17KDN2 9 9 9.1 7.5 7 5.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu

143 172328074 Lê Thị Phương OB 251 B K17KDN4 10 10 8.2 9 7.9 6.1 7.3 Bảy Phẩy Ba

144 172328075 Nguyễn Thị Phường OB 251 B K17KDN4 10 10 9.5 9 7.7 7.7 8.2 Tám Phẩy Hai

145 172328076 Hồ Thị Như Phượng OB 251 B K17KDN2 9.5 9.5 9.1 7.5 7.9 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

146 172328078 Đinh Văn Quang OB 251 B K17KDN1 10 10 8.4 8 8.4 6.9 7.7 Bảy Phẩy Bảy

147 172328080 Nguyễn Thanh Quỳnh OB 251 B K17KDN3 10 10 8.7 7.5 7.6 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

148 172328082 Vũ Trần Vi Sa OB 251 B K17KDN2 10 10 8.7 7.5 7.1 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu

149 172328083 Phạm Thị Thuỳ Sanh OB 251 B K17KDN3 8 8 8.2 8.5 6.7 7 7.3 Bảy Phẩy Ba

150 172328084 Mai Sao OB 251 B K17KDN1 10 10 8.4 7 8 6.1 7.0 Bảy

151 172328090 Nguyễn Đắc Tâm OB 251 B K17KDN1 8 8 5 8 8.5 6.3 7.0 Bảy

152 172328091 Phạm Thị Thanh Tâm OB 251 B K17KDN2 10 10 8.7 8 8.2 8.1 8.3 Tám Phẩy Ba

153 172328092 Ngô Văn Thạch OB 251 B K17KDN3 10 10 6.4 8 7.2 5.9 6.8 Sáu  Phẩy Tám

154 172317825 Vũ Chí Thành OB 251 B K17KDN1 5 5 8.2 6.5 7.9 6 6.4 Sáu Phẩy Bốn

155 172328096 Nguyễn Xuân Thành OB 251 B K17KDN4 10 10 7.1 7 6.5 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín

156 172328098 Nguyễn Thị Phương Thảo OB 251 B K17KDN3 10 10 8.7 7.5 7.5 5.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám

157 172328099 Nguyễn Thị Hương Thảo OB 251 B K17KDN1 7 7 7.8 6 7.3 6.2 6.5 Sáu Phẩy Năm

158 172329031 Phạm Thị Phương Thảo OB 251 B K17KDN1 9 9 8.2 7 6.4 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám

159 172329032 Nguyễn Thị Thơm OB 251 B K17KDN2 10 10 8.9 10 8.4 8.2 8.7 Tám Phẩy Bảy

160 172328102 Nguyễn Thị Anh Thư OB 251 B K17KDN1 9.5 9.5 6.4 7.5 5.9 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu

161 172327979 Huỳnh Nguyễn Hoài Thương OB 251 B K17KDN1 8.5 8.5 7.1 7.5 7.4 5.8 6.6 Sáu Phẩy Sáu

162 172328105 Phạm Thị Thương OB 251 B K17KDN1 10 10 7.1 7.5 7.7 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

163 172328106 Phạm Thị Hoài Thương OB 251 B K17KDN2 10 10 8.9 10 9.1 8 8.7 Tám Phẩy Bảy

164 172528652 Đặng Thị Hoài Thương OB 251 B K17QNH3 5 5 7 7 6.1 7.8 7.1 Bảy Phẩy Một

165 172528653 Phạm Phương Thuý OB 251 B K17QNH4 9 9 5 7 3.4 6.2 6.1 Sáu  Phẩy Một

166 172328108 Đặng Thị Thuỷ OB 251 B K17KDN1 10 10 8.7 7 7.7 7.9 8.0 Tám

167 172328109 Tô Thị Thanh Thúy OB 251 B K17KDN2 8.5 8.5 8.7 7.5 7.3 5.6 6.6 Sáu Phẩy Sáu

168 172328110 Nguyễn Thị Hồng Thúy OB 251 B K17KDN4 6 6 7.8 6 7.1 5.1 5.8 Năm Phẩy Tám

169 172316839 Nguyễn Thị Thu Trang OB 251 B K17KDN4 10 10 8.4 9 6.3 6.6 7.3 Bảy Phẩy Ba

170 172317782 Hồ Thị Trang OB 251 B K17KDN1 10 10 8.9 10 7.7 7.6 8.3 Tám Phẩy Ba

171 172328118 Đổ Thị Thúy Trang OB 251 B K17KDN2 10 10 9.5 9 8.7 7.9 8.5 Tám Phẩy Năm

172 172328119 Nguyễn Thị Huyền Trang OB 251 B K17KDN3 7 7 7.3 6 4.8 5.3 5.6 Năm Phẩy Sáu

173 172328120 Nguyễn Thị Thùy Trang OB 251 B K17KDN1 9.5 9.5 8 7.5 7.3 7.1 7.5 Bảy Phẩy Năm

174 172328121 Nguyễn Thị Thiên Trang OB 251 B K17KDN2 10 10 8.7 8 7.9 6.7 7.5 Bảy Phẩy Năm

175 172328122 Nguyễn Thị Quỳnh Trang OB 251 B K17KDN4 6 6 8 6 5.7 HT 0.0 Không Hoãn Thi



6/6

MÃ MÔN : OB 251 Học kỳ : 3
Thời gian : 09h30 - 27/12/2012 Lần thi : 1

A P Q L M F
5% 5% 5% 15% 15% 55% SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17 OB 251
MÔN: TỔNG QUAN HÀNH VI TỔ CHỨC* SỐ TÍN CHỈ: 3

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ
LỚP SINH 

HOẠT

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỚP MÔN 
HỌC

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

176 172328123 Nguyễn Thị Yến Trinh OB 251 B K17KDN1 7 7 8.7 8 7 V 0.0 Không

177 172328126 Nguyễn Hoàng Tuấn OB 251 B K17KDN1 10 10 7.8 8 6.8 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu

178 172328127 Lê Thị Tuyết OB 251 B K17KDN4 10 10 6.9 7 6.8 6.7 7.1 Bảy Phẩy Một

179 172328129 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên OB 251 B K17KDN1 10 10 7.1 7.5 8 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

180 172328130 Phạm Thị Hải Vân OB 251 B K17KDN2 10 10 8.4 9 8.4 6.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám

181 172328131 Trần Thị Hồng Vân OB 251 B K17KDN4 8 8 5 7.5 6.7 V 0.0 Không

182 172328132 Phạm Thị Bích Vân OB 251 B K17KDN1 6 6 7 6 5.7 6.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba

183 172328135 Nguyễn Ngọc Vũ OB 251 B K17KDN1 10 10 7.3 8.5 7.9 7.1 7.7 Bảy Phẩy Bảy

184 172328136 Võ Đức Vũ OB 251 B K17KDN2 5.5 5.5 9.1 6 5.5 6.1 6.1 Sáu  Phẩy Một

185 162413904 Võ Thị Diễm Kiều K16DLK2 K16DLK2 8 9 6.5 8.5 4 5.6 6.1 Sáu  Phẩy Một Thi Ghép


